
QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG NHÀ VĂN HOÁ VÀ SÂN THỂ THAO THÔN TỈNH CÁCH, XÃ MAO ĐIỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, TỶ LỆ 1/500
ĐỊA ĐIỀM: THÔN TỈNH CÁCH, XÃ MAO ĐIỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BẮN VẼ SƯ ĐỒ VỊ TRÍ, PHẠM VI RANH GIỚI KHU ĐẤT

DEO1

GHI CHÚ:
- VỊ  TRÍ KHU ĐẤT: NẰM TẠI THÔN TỈNH CÁCH, XÃ MAO ĐIỂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- PHẠM VI RANH GIỚI KHU ĐẤT ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI CÁC MỐC: 1; 2; 3; 4; 5

- HIỆN TRẠNG LÀ ĐẤT CANH TÁC NÔNG NGHIỆP CỦA THÔN TỈNH CÁCH
- DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG: 4045,2 M2

PHẠM VI RANH GIỚI KHU ĐẤT

VI TRÍ KHU ĐẤT QH
QUY MÔ: 4.045,2M2

PHAM VI RANH GIỚI KHU ĐẤT QH
QUY MÔ: 4045,2M2

4

CẬY  C

KÝ HIỆU:

Tỷ lệ xích

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CƠ QUAN CHÁP TH

Hoa gió B

RANH GIỚI QH

ĐẤT CANH TÁC NÔNG NGHIỆP

UY BAN NHAN  DANAMACIEN THÁNG NAM 200

CHU TỊCH

TRẦN XUÂN KIỀU

VA
CO QU QUY HOẠCH:

PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ MAO ĐIÊN
SOT-Cy NGAY NAM  2026

- CHANH VĂN PHÔNG
LƯƠNG ĐÌNH HIỀN

QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG NHÀ  VĂN HOÁ VÀ SÂN THÊ THAO THÔN TỈNH CÁCHCÔNG TRÌNH ĐỊA ĐI RÀG N

XÃ MAO ĐIỀN, THÀNH PHÓ HẢI PHÒNG, TỶ LỆ 1/500

TÊN BẢN VỀ

BẢN VẼ SƠ ĐÒ VỊ TRÍ, PHẠM VI RANH HU ĐÁT

BẢN  VỀ: QH-01 GHEP: TYLE 1/500 NĂM 2026

SUYỀN CHÍNH LUẬN

88

GIAO THÔNG
CHỦ TRI, TK
CẤP THOÁT NƯỚC

CẤP ĐIỆN

CHỦ TRÍ TKOн

TRƯỞNG PHÒNG

OLKY THUAT

S. LÊ KHÁNH TOÀN

KS. BÙI  VĂN BIÊN

KTS. NGUYÊN HUY KHA

KTS. PHAM CÔNG ĐOÀN

KS. NGUYỄN ĐĂNG HOÀI ANH

KTS. PHẠM HAI LONG

ATP
CÔNG  TY CÓ PHẦN TƯ VÂN ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN THỊNH PHÁT

te  cht 1200 Ne T. Hài Dương
Diên thoel:  0982.00.509 EMAIL:  ATP JSC1238.GMAILCOM.Hal  D



QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG NHÀ VĂN HOÁ VÀ SÂN THỂ THAO THÔN TỈNH CÁCH, XÃ MAO ĐIỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, TỶ LỆ 1/500
ĐỊA ĐIỂM THÔN TỈNH CÁCH, XÃ MAO ĐIỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÔNG

BẢN VỀ TỔNG MẶT BẰNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC
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Diện tích
St Loại đất

(m²)

Tầng cao Qh

(tâng)

|Diện tích sàn

xây dựng (m²)

Hệ số sử dụng

đất (lần)
Mật độ (%)

Đất xây dựng nhà văn hoá thôn Tĩnh Cách 1.160,0 100,0

1 Đất xây dựng nhà văn hoá 425,0 1 tầng 425,0 0,37 36,6

2 Đất cây xanh cảnh quan NVH 212,2 18,3
3 Đất sân đường nội bộ NVH 522.8 45.1

Π Đất sân thể thao thôn Tĩnh Cách 2.885,2 100,0

Đất xây dụng khán đài STT 295,0 1 tầng 295,0 0,10 10,2

2 Đất  xây dựng sân khấu STT 150,0 1 tầng 150,0 0.05 5.2

3 Đất cây xanh cảnh quan STT 399.2 13,8

4 Đường Pit 841,0 29.2

5 Sân tập luyện thể thao 1.200,0 41,6

Tổng 4.045.2

Diện tích
|Diện tích sàn

XD
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Tỷ lệ xích

Hoa gió B

KÝ HIỆU:

RANH GIỚI QH

CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG

SÂN NHÀ VĂN HOÁ

ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔI BÔ

SÂN THỂ  THAO

CÂY XANH CẢNH QUAN

ỦY BÁN NHÁN DÂN XÀ MAO ĐIỀ
Y THANG NĂM 2028

CHỦ TICH

TRAN XUÂN KIỀU
QUY HOẠCH:

A UBND XA MAO ĐIEN

CHÁNH VĂN PHÒNG

LƯƠNG ĐÌNH HIỀN

QUY HOACH TỒNG MẶT BẰNG NHÀ VĂN HOÁ VÀ SÂN THỂ THAO THÔN TỈNH CÁCH
XÃ MÀO ĐIỀN, THÀNH PHÓ HẢI PHÒNG, TỶ LỆ 1/500

BẢN VỀ  TÔNG MẶT BẰNG QH SỬ DỤNG ĐÁT, PHƯƠNG ÁN KIÉN TRÚC

BẢN  VỀ: QH-02 GHÉP:  01 АЗ TYLE: 1/500 NĂM 2028

KS. NGUYÊN CHÍNH LUẬN ४৪

8

GHI CHÚ:
GIAO THÔNG

1 NHÀ VĂN HOÁ CHO TRÌ TKc KS. LÊ KHÁNH TOÀN

2 SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ NVH
CẮP ĐIEN KS. BÙI VĂN BIÊN

CHỦ
KTS. NGUYÊN HUY KHA

(3 SÂN TẬP LUYỆN THỂ THAO TRƯỞNG PHÒNG KTS. PHẠM CÔNG ĐOÀN

4 KHÁN ĐÀ STTI QL KỶ THUAT KS. NGUYÊN ĐĂNG HOÀI ANH

5 SÂN KHẤU NGOÀI TRỜI STT CỜ PHẦN TƯ VAN

(B) ĐƯỜNG PIT THINH PH

KTS. PHAM HẢI LONG
(7 CÂY  XANH CẢNH QUAN NVH

8 CÂY XANH CẢNH QUAN STT ATР
CÔNG TY CÓ PHẢN TƯ  VẮN ĐẦU TƯ  XÂY DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI AN THỊNH PHÁT

Địa ch số



QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG NHÀ VĂN HOÁ VÀ SÂN THỂ THAO THÔN TỈNH CÁCH, XÃ MAO ĐIỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, TỶ LỆ 1/500
ĐỊA ĐIỂM:  THÔN TỈNH CÁCH, XÃ MAO ĐIỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BẢN VẼ HỆ THỐNG GIAO THÔNG VÀ CHUẤN BỊ KỸ THUẬT
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2

THUYẾT MINH:

- CAO ĐỘ THIẾT KẾ THEO CỐT TIM ĐƯỜNG TÍNH BẰNG HIỆN TRẠNG: +2.86.
- HƯỚNG SAN NỀN: DỐC DẦN THEO TỪ HƯỚNG ĐÔNG BẮC ĐẾN HƯỚNG TÂY NAM.

- THOÁT NƯỚC VỀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHUNG CỦA KHU VỰC.
- ĐÔ DỐC SAN NÊN: 0,20%.

- CHÊNH CAO GIỮA CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC THIẾT KẾ: 0.02M.
- CAO ĐỘ LỚN NHẤT: +2,98M. CAO ĐỘ NHỎ NHẤT: +2,88M.
- CAO ĐỘ THIẾT KẾ TRUNG BÌNH: +2,93M.

- CAO ĐỘ TRUNG BÌNH HIỆN TRẠNG: +2,02M.

- CHIỀU CAO SAN LẮP TRUNG BÌNH: 0,91M.
- DIỆN TÍCH SAN LẮP LÀ: 4045,2M2.

- VẬT LIÊU SAN LẮP: CÁT ĐEN ĐẦM CHẤT K90.

- KHỐI LƯỢNG SAN LẮP: 3681M3.

GHI CHÚ:

ĐỘ DỐC THIẾT KẾ

0,2%

+3.12

+3.14

HƯỚNG DỐC TK

CAO ĐÔ ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC TK

ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC THIẾT KẾ

+2.98

+2.98

+197
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Tỹ lệ xích

Hoa gió B

KÝ HIÊU:

RANH GIỚI QH

PHẠM VI SAN LẤP

DY BAN  NHĂN DÂN KÀ MAO RIENBAYNHAN
NĂM 2026

EHU TICH

TRANXUÂN KIỀU

ĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ MAO  ĐIỀN
TTI-Cly  NGA NĂM 2006KEM THEO

NHAN DA CHÁNH VĂN PHÒNG

LƯƠNG ĐÌNH HIÊN
| CONG TRINH

QUY HOẠCH TỔNG MẶT BÀNG NHÀ VĂN HOÁ VÀ SÂN THỂ THAO  THÔN TỈÌNH CÁCH
XÃ MÀO ĐIỀN, THÀNH PHÓ HẢI PHÒNG, TỶ LỆ 1/500

TÊN BẢN VỀ:

BẢN VỀ HỆ THÔNG GIAO THÔNG VÀ CHUÂN BỊ KỸ THUẬT

BẢN VỀ: QH-03 GHÉP:GHÉP: 01 A3

4

+2.88

GIÁO THÔNG

CÁP THOÁT NƯỚC

CẤP ĐIỆN

CHỦ TRÌ, TK QH

| TRƯỞNG PHÒNG

KS. NGUYÊN CHÍNH LUẬN

KS. LÊ KHÁNH TOÀN

KS. BÙI VĂN BIÊN

KTS. NGUYỄN HUY KHA

KTS. PHẠM CÔNG ĐOÀN

OLKY THUAT KS. NGUYÊN ĐĂNG HOÀI ANH

TYLE: 1/500 NĂM 2026

M

KTS PHAM HẢI LONG

ATP
CÔNG TY CÓ PHẦN TƯ VẮN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN THỊNH PHÁT

Địa ch: số 1/200 Nguyễn HDu Cầu, P. Ngọc Châu, TP.  Hải Dương, T. Hãl  Dương

Điện thogl:  0982.88.599 EMAILI: ATP.JSC123@.GMAILCOM



QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG NHÀ VĂN HOÁ VÀ SÂN THỂ THAO THÔN TỈNH CÁCH, XÃ MAO ĐIỄN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, TỶ LỆ 1/500
ĐỊA ĐIỂM:  THÔN TỈNH CÁCH, XÃ MAO ĐIỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
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3

KÝ HIỆU:

TNM

Tỷ lệ xích

Hoa gió B

RANH GIỚI QH

CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG

SÂN NHÀ VĂN HOÁ

SÂN THỂ THAO

CÂY XANH CẢNH QUAN

ĐƯỜNG CỐNG THOÁT NƯỚC MẶT

ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

☑ HỖ GA THOÁT NƯỚC MẶT

3 HỐ GA THOÁT NƯỚC THẢI

0.2% HƯỚNG DỐC, ĐÔ DỐC

800,1=0,2%1=5

HỆ  THỐNG THOÁT NƯỚC CHUNG. KHU VỰC

ĐẤU NỐI VÀO HT THOÁT NƯỚC

CHUNG KHU VỰC

0.2%
D600,1=0,2%1=24

81.0 0.2%
D600.1=0,2%.L=24L=24M

8

GHI CHÚ:

1 NHÀ VĂN HOA

2 SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ NVH

3 SÂN TẬP LUYỆN THỂ THAO
BẢNG TỔNG HỢP KHỎI LƯỢNG THOÁT NƯỚC

STT HẠNG MỤC CHỦNG LOẠI ĐƠN VỊ KHÓI LƯỢNG

1 CÓNG THOÁT NƯỚC MẶT CÓNG BTCT, D600 M 198

2 CÓNG THOÁT NƯỚC MẶT CÔNG BTCT, D800 M 11

3 ÓNG THOÁT NƯỚC THẢI ÓNG UPVC, D150 M

4 HỐ GA THOÁT NƯỚC MẶT HÓ GA XÂY GẠCH HÓ 11

5 HỒ GA THOÁT NƯỚC THẢI HÓ GA XÂY GẠCH HÔ

ỦY BÁN NHÂN DẦN  XÃ MAO ĐIỆN

CHU TỊCH

TRẦN XUÂN KIỀU

ND VÀ URND XÃ MAO ĐIÊN

TTCY NGAY THANG NĂM  202

CHÁNH VĂN PHÒNG

LƯƠNG ĐÌNH HIỀN

QUY HOẠCH TÔNG MẶT BẰNG NHÀ VĂN HOÁ VÀ SÂN THỂ THAO THÔN TÌNH CÁCH
XÃ MÀO ĐIỀN, THÀNH PHÓ TỶ  LỆ 1/50

TÊN BẢN VỀ:

BẢN VỀ TÔNG MẶT BẰNG HỆ THÓNG THOÁT NƯỚc

BẢN VỀ: QH-04 GHÉP: 01 A3 TỶ LỆ: 1/500 NĂM 2026

CHỦ TRÌ
GIAO THÔNG KS. NGUYÊN CHÍNH LUẬN

CHỦ  TRÌ,T
CẤP  THOÁT NƯỚC KS. LÊ KHÁNH TOÀN

CAP DIEN |KS. BÙI VĂN BIÊN

CHỦ NHIEM
CHỦ  TRÌ,  TK QH

KTS. NGUYỄN HUY KHА

TRƯỜNG PHÒNG KTS. PHẠM CÔNG ĐOÀN

KHAN ĐÀ STTI
OL KY THUAT KS. NGUYÊN ĐĂNG HOÀI ANH

5 SÂN KHẨU NGOÀI TRỜI STT CỔ PHẦN TƯLVĂN
*DẦU TUX

B ĐƯỜNG PIT
VÀ THƯƠNG  N

KAN THINH PHÁ

1 CÂY XANH CẢNH QUAN NVH
KTS PHAM  RA LONGНА

CÂY  XANH CẢNH QUAN STT IATPI
CÔNG TY CÓ PHẦN TƯ  VĂN ĐẦU TƯ XÂY  DỰNG  VÀ THƯƠNG MẠI  AN THỊNH PHÁT
AN  THINH PHAT COMMERCIAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: s0 1200 Nguyển Hôu câu, P.  Ngo chu ng T. Hi  Dương



STT

QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG NHÀ VĂN HOÁ VÀ SÂN THỂ THAO THÔN TỈNH CÁCH, XÃ MAO ĐIỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, TỶ LỆ 1/500

ĐỊA ĐIỂM: THÔN TỈNH CÁCH,  XÃ MAO ĐIẾN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BẢN VỀ TỔNG MẶT BẰNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
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- D63ĐẤU NỐI VÀO HT CẤP NƯỚC

CHUNG KHU VỰC
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Tỷ lệ xích

KÝ HIỆU:

CNUỚC

3
8

Hoa gio B

RANH GIỚI QH

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

SÂN NHÀ VĂN HOÁ

SÂN THỂ  THAO

CÂY XANH CẢNH QUAN

ĐƯỜNG CỐNG CẤP NƯỚC

MÁY BƠM PCCC

TRU CỨU HOA

ỦY BAN NHẬN DẦN XÃ MAO ĐIỄN
KÊM THEO VÀN  HÁNS NG THÁNG NĂM  2028

CHỦ TỊCH

TRẦN XUÂN KIỀU

VĂN PHÔNG HĐND VÀ UBND XÃ MAO ĐIỆN
KẾM THEO

DAN CHÁNH VĂN PHÒNG

LƯƠNG ĐÌNH HIỀN

BĂN VỀ: QH-05 GHÉP: 01 AЗ

GHI CHÚ: CHD TRI THONG

ĐIA ĐIỂM
QUY HOẶCH  TÔNG MẶT BẰNG NHÀ VĂN HOÁ VÀ SÂN THÊ THAO THÔN TỈNH CÁCH

XÃ MAO ĐIỀN. THÀNH PHÓ HẢI PHÒNG. TỶ LÊ 11500

BĂN VỀ

BÀN VẼ TÔNG MẶT BÀNG HẸ THÓNG CÁP NƯỚC

TYLE: 1/500 NĂM 2026

৪২KS. NGUYỄN CHÍNH LUẬN

1 NHÀ  VĂN HOÁ CÁP THOÁT NƯỚC KS. LÊ KHÁNH TOÀN

CHO TRI TKN KS. BÙI VĂN BIỂN

(2 SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ NVH | CHỦ NHIỆN
KTS. NGUYN HUY KHA

3 SÂN TẬP LUYỆN THỂ THAO | TRƯỜNG PHÒNG KTS. PHẠM CÔNG ĐOÀN

4 KHÁN ĐÀ  STTI
QEKY THBAT KS. NGUYỄN ĐĂNG HOÀI ANH

SÂN KHẨU NGOÀI TRỜI STT

6 ĐƯỜNG PIT THINH PHÁT

ĐƠN VỊ KHỎI LƯỢNG (7 CÂY XANH CẢNH QUAN NVH
T RHAM  HẢI LONG

M 58 (8 CÂY  XANH CẢNH QUAN STT TATP
CÔNG  TY  CÓ PHẦN  TƯ VĂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI  AN THỊNH PHÁT
AN THINH PHAT STOCK C

Địa chỉ: số 1/200 Ng c Châu, TP. Hải Dương,  T. Hãi Dương

BẢNG TỔNG HỢP KHỎI LƯỢNG CẤP NƯỚC

HẠNG MỤC CHỦNG LOẠI

ÔNG CẤP NƯỚC ÔNG HDPE, D50






